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LỊCH SỬ MỔ KHÁM NGHIỆM TỬ THI
VỚI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Y HỌC

                                                                         TS. Lê Gia Vinh
Phó Chủ tịch Tổng hội Y học, Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam

Mổ khám nghiệm tử thi với các mục đích khác nhau đã có lịch sử hơn 1200 năm và đã có những đóng góp to lớn trong suốt quá trình phát triển của nền y học thế giới. Trong bài báo nhỏ này, chúng tôi xin điểm lại những mốc chính trong lịch sử khám nghiệm tử thi và tầm quan trọng của nó đối với sự tiến bộ của y học.

I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MỔ KHÁM NGHIỆM TỬ THI[footnoteRef:1] [1: ] 

Nhà bệnh học đến nhà xác phẫu tích với mục đích tìm những hình ảnh giải phẫu bất thường (giải phẫu bệnh học-pathological anatomy). Với mục đích như vậy, như tất cả chúng ta đều biết, mổ tử thi ngày nay khác với cuộc mổ để phát hiện những chức năng của các bộ phận trong cơ thể hay để nghiên cứu với mục đích hội họa, điêu khắc. Một nhà sử học nổi tiếng đã viết: “Về mặt lịch sử, việc chấp nhận những khám nghiệm tử thi đánh dấu sự phân chia giữa y học tiên tiến, hiện đại với y học nguyên thủy, sơ khai”.

II. NGƯỜI TA MỔ TỬ THI LẦN ĐẦU TIÊN KHI NÀO?
Ca mổ tử thi đầu tiên được ghi lại là ở một nơi mà ngày nay là nước Italia và hình như người ta tiến hành mổ tử thi nhiều vào khoảng năm 1300 sau Công nguyên.

III. NGƯỜI ĐI TIÊN PHONG TRONG MỔ TỬ THI VỚI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU 
Một trong những người vĩ đại nhất của lịch sử giải phẫu học là Andreas Vesalius (1514-1564), ông đã vẽ những tranh về cơ thể người mà có lẽ tới nay chưa ai sánh được. Có thể nói A. Vesalius là người đầu tiên trên thế giới đã mổ tử thi một cách hoàn chỉnh và hệ thống để nghiên cứu và giảng dạy giải phẫu học. Năm 1543, ông xuất bản bộ sách “De humani corporis fabrica” (Về cấu tạo cơ thể người) với hơn 700 trang và gần 300 hình vẽ tuyệt đẹp, gây tiếng vang trong giới khoa học thời bấy giờ chẳng kém gì tác phẩm “De revolutionibus orbitum coelestium” (Về sự vận hành của các thiên thể) của Kopernik.

IV. MỔ KHÁM NGHIỆM TỬ THI VỚI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC
[bookmark: _GoBack]Quyển sách đầu tiên về giải phẫu bệnh do một người Italia viết vào thế kỷ XV nhưng chỉ đến thế kỷ XVIII, xung quanh khoảng thời gian Jenner phát minh ra vacxin phòng chống bệnh đậu mùa và Napoléon  mới là một cậu thanh niên choai, giải phẫu bệnh đại thể mới có những bước tiến lớn. Chính trong thời gian này đã xuất hiện nhà bệnh học đầu tiên là Morgagni, người đã xuất bản một cuốn sách mô tả rất chi tiết các phát hiện về bệnh học vào năm 1761.

V. TÌNH HÌNH MỔ KHÁM NGHIỆM TỬ THI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Mổ khám nghiệm tử thi trong y học có ba mục đích chính: nghiên cứu giải phẫu học (anatomical study), tiến hành trên các thi thể ngâm formol, phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho các giảng viên giải phẫu, nhà nghiên cứu y học và sinh viên y khoa; nghiên cứu bệnh học (pathological study) tiến hành trên các thi thể mới chết, phục vụ việc tìm hiểu nguyên nhân và cơ chế bệnh tật của các nhà giải phẫu bệnh học và thầy thuốc thực hành; nghiên cứu cấy ghép mô và cơ quan (transplantational study) tiến hành lấy mô và cơ quan trên các thi thể mới chết hay “chết não”, phục vụ việc cấy ghép cho bệnh nhân của các nhà phẫu thuật ghép.
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